
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỢT 20 NĂM 2022

(Kèm Quyết định số 1168 /QĐ-SYT ngày  18/7/2022 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi)

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Phạm vi hoạt
động chuyên

môn
Số CCHND Ghi chú

1 Lê Thị Thu An 051181001319 4/1/2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

03/6/1981
An Hải, huyện
Lý Sơn, tỉnh
Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
Tủ thuốc trạm

y tế xã

1049/CCHN-
D-SYT-

QNG
Cấp mới

2 Đào Phú Hiển 051099011249 8/10/2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

22/5/1999

Xã Bình Minh,
huyện Bình
Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
Tủ thuốc trạm

y tế xã

1050/CCHN-
D-SYT-

QNG
Cấp mới

3 Tạ Thị Bích Loan 051197012638 7/12/2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

10/20/1997

Xã Nghĩa Hiệp,
huyện Tư

Nghĩa, tỉnh
Quảng Ngãi

Dược sỹ đại
học

Nhà thuốc,
Quầy thuốc,

Tủ thuốc trạm
y tế xã

1051/CCHN-
D-SYT-

QNG
Cấp mới

4 Bùi Thị Mỹ Nữ 212836315 6/3/2019 CA Quảng Ngãi 20/4/1998

Xã Bình Mỹ,
huyện Bình
Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
Tủ thuốc trạm

y tế xã

1052/CCHN-
D-SYT-

QNG
Cấp mới

5 Nguyễn Nhật Thanh 212424461 3/11/2017 Công an tỉnh
Quảng Ngãi 25/12/1999

Xã Sơn Cao,
huyện Sơn Hà,

tỉnh Quảng
Ngãi

Cao đẳng
dược Quầy thuốc

1053/CCHN-
D-SYT-

QNG
Cấp mới
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6 Nguyễn Thị Bích Thu 051197013472 5/9/2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

30/11/1997

Xã Bình Đông,
huyện Bình
Sơn, tỉnh

Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
Tủ thuốc trạm

y tế xã

1054/CCHN-
D-SYT-

QNG
Cấp mới

7 Trần Thị Trinh 051199006738 12/17/2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

19/11/1999

Xã Trà Phú,
huyện Trà
Bồng, tỉnh

Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược Quầy thuốc

1055/CCHN-
D-SYT-

QNG
Cấp mới

8 Nguyễn Thị Hạnh 051195005718 9/22/2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

25/11/1995

Xã Hành Tín
Đông, huyện
Nghĩa Hành,
tỉnh Quảng

Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc,
Tủ thuốc trạm

y tế xã

0522/CCHN-
D-SYT-

QNG

Điều chỉnh
TĐCM

9 Phạm Thị Ngọc Huyền 212717979 1/8/2020 CA Quảng Ngãi 04/8/1997

Xã Đức Hòa,
huyện Mộ Đức,

tỉnh Quảng
Ngãi

Cao đẳng
dược Quầy thuốc

0691/CCHN-
D-SYT-

QNG

Điều chỉnh
TĐCM

10 Hồ Thị Thái Nguyên 051189003559 5/1/2021

Cục Cảnh sát
quản lý hành

chính về trật tự
xã hội

12/12/1989

Phường Phổ
Thạnh, thị xã
Đức Phổ, tỉnh
Quảng Ngãi

Cao đẳng
dược Quầy thuốc

1056/CCHN-
D-SYT-

QNG

Điều chỉnh
TĐCM

11 Nguyễn Thị Minh Tuyền 212342609 6/25/2011 CA Quảng Ngãi 07/9/1989

Thị trấn Ba Tơ,
huyện Ba Tơ,
tỉnh Quảng

Ngãi

Cao đẳng
dược

Quầy thuốc, Tủ
thuốc trạm y tế

xã

1057/CCHN-
D-SYT-

QNG

Điều chỉnh
TĐCM

Tổng cộng: 11 cá nhân

TT Họ và tên đệm Tên Số
CMND/CCCD

Ngày cấp
CMND/CCCD

Nơi cấp
CMND/CCCD Ngày sinh Địa chi ̉thường

trú

Trình độ
chuyên

môn

Phạm vi hoạt
động chuyên

môn
Số CCHND Ghi chú
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